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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên trong đoạn từ 1 đến 120. Có bao nhiêu số chia hết cho 3?

A. 41 B. 17 C. 80 D. 40

Câu 2. Một khảo sát trên 27 người, trong đó 10 người thích trà, 14 người thích cà phê, và 6 người thuộc cả hai 

loại đồ uống. Chọn ngẫu nhiên một người. Xác suất người ấy thuộc ít nhất một trong hai loại đồ uống bằng

A. 
18
27

B. 
6
27 C. 

24
27

D. 
9
27

Câu 3. Cho 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 4𝑥. Tính tỉ số 
𝑓(4 + ℎ) − 𝑓(4)

ℎ
 tại ℎ = 2.

A. 60 B. 12 C. 14 D. 28

Câu 4. Một chất điểm chuyển động thẳng theo phương trình 𝑠(𝑡) = 3𝑡3 − 𝑡2 + 4𝑡, trong đó 𝑠 tính bằng mét và 

𝑡 tính bằng giây. Gia tốc của chất điểm tại thời điểm 𝑡 = 3 giây bằng bao nhiêu m/s2?

A. 52 B. 53 C. 79 D. 160

Câu 5. Giá trị của 𝑒0 bằng

A. 0 B. 𝑒 C. 1 D. không xác định

Câu 6. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 12 · 3𝑥. Tính 𝑓(5).

A. 243 B. 2916 C. 180 D. 972

Câu 7. Cho (𝐶) : 𝑦 = 𝑥2 − 3𝑥 − 2. Tiếp tuyến của (𝐶) song song với đường thẳng 𝑦 = −9𝑥 + 2 có phương 

trình là

A. 𝑦 = −9𝑥 − 11 B. 𝑦 = 9𝑥 − 11 C. 𝑦 = −9𝑥 + 16 D. 𝑦 = −3𝑥 − 11
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Câu 8. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 7, đường chéo đáy 𝐴𝐶 =
√
113 và đường chéo 

𝐴𝐶′ =
√
149. Tính thể tích khối tứ diện 𝐴′𝐴𝐵𝐷.

7

A

B

C

D

A'

B'

C'

D'

A. 112 B. 56 C. 336 D. 168

Câu 9. Hai xạ thủ cùng bắn một viên đạn vào bia một cách độc lập. Xác suất xạ thủ thứ nhất bắn trúng bằng 

0, 4, xác suất xạ thủ thứ hai bắn trúng bằng 0, 8. Xác suất không ai bắn trúng bằng

A. 0, 32 B. 0, 56 C. 0, 12 D. 0, 68

Câu 10. Điều kiện xác định của phương trình log5(𝑥 − 5) = 3 là:

A. 𝑥 < 5 B. 𝑥 > −5 C. 𝑥 ≥ 5 D. 𝑥 > 5
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